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Abstract
�irty one maize inbred lines selected from National Maize Institute’s collection were used for pureline grouping 
and evaluation of drought tolerant ability and combining ability. �e experimental trails of pureline grouping were 
designed by using continuous method without replication with the plot area of 100 m2 for each line. 4 maize lines 
(C127,C127, C175 and C649) with high yield and short growth duration were recorded. 3 lines, including C188, 
C175 and C182 were identi�ed of high drougt tolerance and 3 top- crossing hybrid combinations (THL C649 x 
CNL4097-1, C252 x CNL4097-1 và C175 x CNL4097-1) with the yield higher that that of the controls were selected. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI,
GIẢI PHẪU THỰC VẬT CỦA CÂY THUỐC NGŨ VỊ TỬ NGỌC LINH

(Schisandra sphenanthera Rehder & E.H.Wilson)
Nguyễn Xuân Trường1, Nguyễn Hạnh Hoa2, Phạm �ị �u�ủy1,

Nguyễn  Xuân Nam1, Nguyễn �ị Lan Anh2, Trần Văn Lộc1

TÓM TẮT
Ngũ vị tử Ngọc Linh (Schisandra sphenanthera Rehder & E.H.Wilson) thuộc họ Ngũ vị (Schisandraceae) là nguồn 

gen cần được quan tâm phát triển để cung cấp vị thuốc Ngũ vị tử mà lâu nay Việt Nam phải nhập khẩu. Nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm đưa ra những dẫn liệu khoa học cơ bản về đặc điểm hình thái và giải phẫu thực vật của cây 
Ngũ vị tử Ngọc Linh, từ đó sơ bộ đánh giá khả năng thích ứng với điều kiện sống của cây. Kết quả nghiên cứu đã đưa 
ra những mô tả chi tiết về đặc điểm hình thái rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt của cây Ngũ vị tử Ngọc Linh. Kết quả phân 
tích các phần mô trong cấu tạo giải phẫu cho thấy rễ Ngũ vị tử Ngọc Linh có kích thước phần vỏ thứ cấp dày, nhiều 
tế bào mô mềm, phần trung trụ có nhiều yếu tố mạch và nhiều tế bào nhu mô gỗ có vách rất dày. Kết hợp với những 
đặc trưng hình thái của cây với hệ rễ chùm ăn nông và lan rộng cho thấy cây Ngũ vị tử Ngọc Linh có tính thích ứng 
với những nơi đất cao, đất tơi, xốp, nhiều mùn, thoáng khí. Trong cấu tạo giải phẫu thân cây Ngũ vị tử Ngọc Linh 
gồm chủ yếu là các tế bào mô mềm, có ít tế bào mô cơ, do đó tính kháng sâu bệnh và chịu điều kiện bất thuận của 
cây là khá kém. Đặc điểm giải phẫu lá của cây Ngũ vị tử cho thấy cây ưa ánh sáng tán xạ.

Từ khóa: Ngũ vị tử Ngọc Linh, đặc điểm hình thái, cấu tạo giải phẫu

1 Viện Dược liệu; 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Ngũ vị tử Ngọc Linh có tên khoa học là Schisandra 

sphenanthera Rehder & E.H.Wilson thuộc họ 

Schisandraceae. Loài cây thuốc này lần đầu tiên được 
phát hiện và thấy chúng phân bố ở vĩ độ 15 thuộc 
vùng núi Ngọc Linh, ở độ cao từ 1.200m trở lên, tập 
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trung nhiều ở những vùng có sinh thái là rừng cây 
bụi, rừng thứ sinh và rừng thông đã qua khai thác. 
Ngũ vị tử Ngọc Linh có thành phần hoạt chất khá 
tương đồng với Ngũ vị tử Bắc (Schisandra chinensis). 
Do vậy, việc phát hiện loài Ngũ vị tử Ngọc Linh đã 
mở ra triển vọng có thể thay thế vị thuốc Ngũ vị tử 
mà lâu nay ta vẫn nhập khẩu.

�eo công bố của Nguyễn Tiến Bân (1997) và Võ 
Văn Chi (2003) cho biết chi Schisandra ở Việt Nam 
hiện có 4 loài, cả 4 loài này đều có thể sử dụng làm 
thuốc, đó là: Ngũ vị( S. chinensis), Ngũ vị hoa to (S. 
grandi�ora), Ngũ vị cuống dài (S. propinqua) và Ngũ 
vị sần (S. verrucosa). 

Như vậy, có thể thấy các loài thực vật ở chi này 
hầu hết đều là nguồn nguyên liệu làm thuốc có giá 
trị. Tuy nhiên, những nghiên cứu cơ bản về đặc 
điểm nông sinh học nói chung và đặc điểm thực vật 
học nói riêng của từng loài hầu như chưa có. Hiện 
nay, ở Việt Nam chưa có công trình nào công bố 
về đặc điểm thực vật học của cây Ngũ vị tử Ngọc 
Linh. Nhằm cung cấp những dẫn liệu nghiên cứu 
chi tiết và đầy đủ về đặc điểm hình thái và giải phẫu 
thực vật của loài cây thuốc có giá trị, giúp nhận biết 
chính xác nguồn gen quý này, chúng tôi thực hiện đề 
tài “Nghiên cứu  đặc điểm thực vật học của nguồn 
gen cây thuốc Ngũ vị tử Ngọc Linh(Schisandra 
sphenanthera Rehd. et Wils).”

Mục đích và ý nghĩa: Cung cấp những dẫn liệu 
khoa học cơ bản về đặc điểm hình thái và giải phẫu 
thực vật của cây Ngũ vị tử Ngọc Linh. Sơ bộ đánh 
giá khả năng thích ứng với điều kiện sống của cây và 
tìm hiểu mối liên quan giữa đặc điểm thực vật học 
với một số đặc điểm nông học.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nguồn gen cây Ngũ vị tử Ngọc linh được cung 
cấp bởi Nhiệm vụ “Khai thác và phát triển nguồn 
gen Ngũ vị tử Ngọc Linh”, đơn vị chủ trì: Viện 
Dược liệu.

Nghiên cứu  đặc điểm giải phẫu thực vật được 
tiến hành tại phòng thí nghiệm Bộ môn �ực vật, 
Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

�ời gian: Từ tháng 03 năm 2014 đến tháng 03 
năm 2015.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu đặc điểm thực vật học theo phương 

pháp hình thái so sánh và phương pháp giải phẫu kết 

hợp với kỹ thuật hiển vi dùng trong nghiên cứu thực 
vật và dược liệu.

- Phương pháp giải phẫu được thực hiện theo 
các bước: Cố định mẫu, cắt lát mỏng, tẩy và nhuộm 
kép, làm tiêu bản, khảo sát dưới kính hiển vi quang 
học, phân tích, đo đếm cấu tạo tế bào và mô với 
trắc vi thị kính- sau đó qui đổi đơn vi tính bằng 
trắc vi vật kính.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Đặc điểm hình thái của loài cây thuốc Ngũ vị 
tử Ngọc linh

Dạng cây leo thân gỗ. Cây có hệ rễ chùm, ăn nông 
và lan rộng. 

Chiều dài lóng thân chính: 6,71cm, chiều dài 
lóng cành cấp 1: 3,68 cm. Lá đơn, mọc cách. Phiến 
lá hình trứng hoặc hình trứng tròn, có 3-5 cặp gân 
phụ. Gốc lá tròn, đầu lá nhọn kéo dài, mép lá có ít 
răng cưa rất thưa và nông, cuống lá dài từ 2-3cm 
và có màu nâu hồng. Phiến lá mỏng và mềm, màu 
xanh nhạt, bề mặt phiến lá nhẵn (Hình 1). Kích 
thước TB phiến lá 10,22cm x 5,83cm. Trong lá có 
tuyến nhờn, nếm thấy có vị chua. Cây có hoa đơn 
tính khác gốc. Hoa nhỏ, tràng hoa có màu vàng 
nhạt, mọc đơn độc. Mỗi hoa đều có lá bắc riêng. 
Hoa có cuống dài 4-7 cm. Hoa đực nhỏ hơn hoa 
cái. Đài thường có từ 2 đến 3 bản, màu xanh nhạt. 
Tràng thường có 9 bản, xếp thành 3 vòng, mỗi vòng 
3 bản. Bộ nhụy có từ 30 đến 50 lá noãn rời xếp xoắn 
ốc trên 1 trục (Hình 2). Bộ nhị đực có từ 11 đến 
19 nhị, cũng xếp xoắn ốc trên 1 trục, trung đới rất 
rộng (Hình 3). 

Hoa thức hoa cái: K2-3 C3+3+3 G30-50 . Hoa thức hoa 
đực: K2-3 C3+3+3 A11-19 . Quả kép gồm nhiều phân quả 
dạng mọng xếp  trên 1trục kéo dài. Mỗi phân quả 
phát triển từ 1 lá noãn. Khi chín, quả chuyển từ màu 
xanh sang màu vàng nhạt rồi đến màu đỏ (Hình 4). 
�ịt quả có vị chua, vỏ quả có vị hơi đắng và có mùi 
thơm. Trong mỗi phân quả thường có 1 hạt. Hạt có 
bề mặt sần sùi (Hình 5).

Hình 1. Hình thái Lá và cách sắp xếp lá Ngũ vị tử
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Hình 2. Phẫu diện cắt ngang qua Hoa cái 
và hình thái bộ nhụy cái

Hình 3. Phẫu diện cắt ngang qua Hoa đực 
và hình thái bộ nhị đực

Hình 4. Hình thái quả kép của cây Ngũ vị tử Hình 5. Hình thái hạt cây Ngũ vị tử

* Phần vỏ thứ cấp:
Ngoài cùng có tầng Bần: Dày ( 36,75µm + 3,25 

µm ) gồm 4 - 6 lớp tế bào Bần, sắp xếp sít nhau. Trên 
tiêu bản cắt ngang, tế bào bần có hình chữ nhật dài 
và dẹt, vách tế bào thấm suberin hóa bần. Tầng bần 
kị nước và kị khí, đóng vai trò che chở, bảo vệ cho 
các mô bên trong rễ.

Nhu mô vỏ rễ: Dày (134,5 µm + 9,5 µm), nằm 
ngay dưới lớp bần, gồm các lớp tế bào mô mềm có 
vách mỏng, tế bào làm nhiệm vụ dự trữ các chất 
dinh dưỡng, giữa các tế bào có khoảng gian bào có 
tác dụng trao đổi khí.

Libe thứ cấp: Gồm nhiều lớp tế bào mô mềm 
libe có vách mỏng, dày (52,75µm + 5,025 µm)  làm 
nhiệm vụ dẫn truyền nhựa luyện và dự trữ chất 
dinh dưỡng.

Tượng tầng: Có 4-5 lớp tế bào có kích thước nhỏ, 
vách mỏng, hoạt động phân sinh tạo ra phía ngoài 
là libe thứ cấp và gỗ thứ cấp về phía trong. Ngoài ra 
còn tạo ra tia ruột thực hiện sự trao đổi chất giữa lớp 
ngoài và lớp trong của rễ.

Hình 6a. Cấu tạo 
giải phẫu rễ cây 

Ngũ vị tử Ngọc linh

Hình 6b. Kích thước các 
phần mô trong vi phẫu rễ 
cây Ngũ vị tử Ngọc Linh

Dày bần
(µm)

Nhu mô vỏ
(µm)

Dày Libe thứ cấp
(µm)

Số bó gỗ
(bó)

36,75 ± 3,25 134,5 ± 9,5 52,75 ± 5,025 17 ± 0,4

3.2. Đặc điểm giải phẫu loài cây thuốc Ngũ vị tử Ngọc linh
3.2.1.  Vi phẫu cấu tạo rễ cây Ngũ vị tử Ngọc linh

Bảng 1. Cấu tạo giải phẫu rễ thứ cấp của Ngũ vị tử Ngọc Linh



99

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 4(65)/2016

3.2.2. Cấu tạo giải phẫu thân cây Ngũ vị tử Ngọc linh 
Bảng 2.  Kích thước các phần mô trong cấu tạo giải phẫu thân sơ cấp của 

Ngũ vị tử Ngọc Linh (µm)

* Phần trung trụ thứ cấp:
Trong phần trung trụ thứ cấp có khá nhiều bó 

gỗ (17+0,4 bó gỗ ) với số lượng mạch gỗ tương đối 
nhiều, nhiều tia gỗ, vì vậy khả năng dẫn truyền nhựa 
nguyên (nước và muối khoáng hòa tan trong nước) 
của rễ là khá tốt. Tế bào nhu mô gỗ có màng thấm 
lignin hóa gỗ rất dày.

So với cấu tạo giải phẫu chung của các cây 2 lá 
mầm thì rễ Ngũ vị tử Ngọc Linh có kích thước phần 

vỏ thứ cấp tương đối dày, có nhiều tế bào mô mềm. 
Điều này cho thấy cây thích ứng với những nơi đất 
tơi, xốp, nhiều mùn, thoáng khí. Với cấu tạo giải 
phẫu của phần trung trụ cho thấy rễ cây có khả năng 
dẫn truyền nhựa nguyên khá tốt, bên cạnh đó với 
cấu tạo nhiều tế bào nhu mô gỗ có vách rất dày làm 
tăng khả năng giữ nước và tính chống chịu khô hạn 
nên cây có thể thích ứng với những vùng đất cao. 
(Hình 6a và 6b). 

Dày�vỏ�sơ�cấp Dày�biểu�bì Nhu�mô�vỏ Bán�kính��trung�trụ

183,75�± �� 20,5�±�1,35 163,25�± 22,9 �����± 62,5

Hình 7a. Cấu tạo giải phẫu thân cây 
Ngũ vị tử Ngọc linh

Hình 7b. Kích thước các phần mô trong 
vi phẫu thân cây Ngũ vị tử Ngọc Linh

Tiết diện cắt ngang của thân cây có dạng tròn 
hơi dẹt, bề mặt thân nhẵn. Phần vỏ thân rất mỏng 
(183,75µm + 23 µm)  so với phần trung trụ (1150 µm 
+ 62,5 µm). Cấu tạo giải phẫu phần vỏ có 1 lớp tế bào 
biểu bì. Nằm ngay dưới lớp biểu bì có 1 lớp tế bào 
mô dày, tiếp đến có 4 - 5 lớp tế bào nhu mô vỏ. Cấu 
tạo phần trung trụ có 1-2 lớp tế bào trụ bì, tiếp đến 
là các bó dẫn chồng chất hở. Phần libe có 1 số lớp tế 
bào có kích thước khá nhỏ. Phần xylem có nhiều lớp 
tế bào. Kích thước phần xylem dày khoảng hơn 6 lần 
so với phần libe. Nằm giữa libe và xylem là 2 lớp tế 
bào tượng tầng. Giữa các bó dẫn có các tia ruột rất 
hẹp. Trong cùng của vi phẫu thân là các tế bào nhu 
mô ruột (nhu mô tủy) chiếm phần lớn(khoảng 2/3) 
tiết diện cắt ngang thân (Hình 7a và Hình 7b).

Như vậy, trong cấu tạo giải phẫu thân cây Ngũ vị 
tử Ngọc linh gồm chủ yếu là các tế bào mô mềm và 
có ít tế bào mô cơ, do đó tính chống chịu sâu bệnh và 
chống chịu điều kiện bất thuận của cây là khá kém.

3.2.3. Cấu tạo giải phẫu lá cây Ngũ vị tử Ngọc linh
Tiện diện cắt ngang cuống lá có hình thận. Từ 

ngoài vào trong có 1 lớp tế bào biểu bì, nằm dưới biểu 
bì có 2 lớp tế bào mô dày. Chính giữa gân chính có 1 
bó dẫn lớn hình bán nguyệt. Phía ngoài libe có nhiều 
khoảng khuyết lớn nhỏ hình tròn hoặc tròn không 
đều. Phần xi lem của bó dẫn có kích thước khá mỏng. 
Phần còn lại của tiết diện là tế bào nhu mô. Như vậy, 
yếu tố cơ học trong phần cuống lá khá ít, phần lớn vẫn 
là những tế bào có màng sơ cấp (Hình 8a và Hình 8b).

Hình 8a. Kích thước các phần mô trong vi phẫu 
cuống lá cây Ngũ vị tử Ngọc Linh

Hình 8b. Vi phẫu bó dẫn chính 
cuống lá cây Ngũ vị tử Ngọc Linh

Hình 9. Vi phẫu cấu tạo 
phiến lá Ngũ vị tử Ngọc Linh
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�e result of study on morphological characteristics  and plant anatomy 
of herbs Ngu vi tu Ngoc Linh (Schisandra sphenanthera Rehder & E.H.Wilson)

Nguyen Xuan Truong, Nguyen Hanh Hoa, Pham �i �u�uy,
Nguyen  Xuan Nam, Nguyen �i Lan Anh, Tran Van Loc

Abstract
Ngu vi tu Ngoc Linh (Schisandrasphenanthera Rehder&E.H.Wilson) belongs the Ngu vi family (Schisandraceae), 
a valuable germplasm which needs to be developed in providing materials/ingredients for producing the Ngu vi 
tu herb medicine that was imported in the past. �is study aimed to provide a scienti�c basis of morphological 
characterization and botanic anatomy of Ngu vi tu Ngoc Linh cultivar and to evaluate its adaptation to the cultured 
conditions. �e study results showed detailed descriptions on the morphological characteristics of roots, stems, 
�owers, and fruits of Ngu vi tu Ngoc Linh cultivar. �e anatomy analysis of di�erent tissues showed that roots 
of the Ngu vi tu Ngoc Linh cultivar has thick secondary peels, lot of so� tissues and the stele has distributions 
of vascular bundles and the xylem cells have relatively thick walls. �e morphological characteristics with largely 
fasciculated root showed that the Ngu vi tu Ngoc Linh cultivar could adapt oneself to the high land areas, porous 
soil, and decayed soils. �e stem of  Ngu vi tu Ngoc Linh cultivar consists of many so� tissues and few hard tissues, 
so disease resistance ability and adaptation to unfavourable conditions of this cultivar are poor. �e morphological 
characteristics also showed that the Ngu vi tu Ngoc Linh cultivar prefers dis�used light.      
Key words: Ngu vi tu Ngoc Linh, morphological characteristics, micro-anatomical structure
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Cấu tạo giải phẫu phiến lá có ngoài cùng là: 1 
lớp tế bào biểu bì, kích thước tế bào biểu bì dưới 
phiến nhỏ hơn biểu bì trên. Phần mô đồng hóa 
chỉ có 1 lớp tế bào mô giậu nằm ngay dưới biểu bì 
trên,  mô xốp dày gấp khoảng 5 lần so với mô giậu 
(Hình 9).

Như vậy, vi phẫu phiến lá cho thấy mô giậu kém 
phát triển nên khả năng quang hợp của lá kém. Tuy 
nhiên, phần mô xốp dày hơn nhiều so với mô giậu 
nên khả năng trao đổi khí và thoát hơi nước của lá 
khá tốt. Đặc điểm giải phẫu lá của cây Ngũ vị tử cho 
thấy cây ưa ánh sáng tán xạ.

IV. KẾT LUẬN
Về đặc điểm hình thái: Ngũ vị tử Ngọc Linh 

có dạng cây leo thân gỗ. Lá đơn, mọc cách. Phiến 
lá hình trứng hoặc hình trứng tròn, có 3-5 cặp gân 
phụ. Gốc lá tròn, đầu lá nhọn kéo dài, mép lá có 
ít răng cưa rất thưa và nông, cuống lá có màu nâu 
hồng. Phiến lá nhẵn, mỏng và mềm, màu xanh nhạt. 
Trong lá có tuyến nhờn. Cây có hoa đơn tính khác 
gốc. Hoa nhỏ, tràng hoa có màu vàng nhạt, mọc đơn 
độc. Hoa có cuống dài. Hoa đực nhỏ hơn hoa cái. 
Hoa thức hoa cái: K2-3 C3+3+3 G30-50 . Hoa thức hoa 
đực: K2-3 C3+3+3 A11-19 . Quả kép gồm nhiều phân quả 
dạng mọng xếp  trên 1trục kéo dài. Mỗi phân quả 
phát triển từ 1 lá noãn. Khi chín, quả chuyển từ màu 
xanh sang màu vàng nhạt rồi đến màu đỏ. Trong mỗi 
phân quả thường có 1 hạt. Hạt có bề mặt sần sùi.

Về đặc điểm giải phẫu: So với cấu tạo giải phẫu 
chung của các cây 2 lá mầm thì rễ Ngũ vị tử Ngọc 
Linh có kích thước phần vỏ thứ cấp tương đối dày, có 
nhiều tế bào mô mềm. Điều này cho thấy cây thích 
ứng với những nơi đất tơi, xốp, nhiều mùn, thoáng 
khí. Với cấu tạo giải phẫu của phần trung trụ cho 
thấy rễ cây có khả năng dẫn truyền nhựa nguyên khá 
tốt, bên cạnh đó với cấu tạo nhiều tế bào nhu mô 
gỗ có vách rất dày làm tăng khả năng giữ nước và 
tính chống chịu khô hạn nên cây có thể thích ứng 
với những vùng đất cao; Trong cấu tạo giải phẫu thân 
cây Ngũ vị tử Ngọc Linh gồm chủ yếu là các tế bào 
mô mềm và có ít tế bào mô cơ, do đó tính chống chịu 
sâu bệnh và chống chịu điều kiện bất thuận của cây 
là khá kém; Vi phẫu lá cây cho thấy trong phần mô 
đồng hóa có mô giậu kém phát triển nên khả năng 
quang hợp của lá kém. Tuy nhiên, phần mô xốp dày 
hơn nhiều so với mô giậu nên khả năng trao đổi khí 
và thoát hơi nước của lá khá tốt. Đặc điểm giải phẫu 
lá của cây Ngũ vị tử cho thấy cây ưa ánh sáng tán xạ.
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KẾT QUẢ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG LAI 
NHẬP NỘI TỪ HOA KỲ TẠI HÀ NỘI VÀ NGHỆ AN

Đào Ngọc Ánh1, Phạm Duy Đức1, Đỗ �anh Tùng2 

TÓM TẮT
�ức ăn thô xanh đặc biệt quan trọng đối với chăn nuôi gia súc có dạ cỏ. Đặc biệt, phát triển chăn nuôi bò sữa, 

bò thịt…, với quy mô trang trại lớn thì trước tiên phải giải quyết được nguồn nguyên liệu thức ăn thô xanh. Viện 
Nghiên cứu Ngô, kết hợp với Công ty TNHH Hạt giống Việt nhập khẩu một số giống cao lương lai chăn nuôi từ 
Hoa Kỳ gồm: Nutrimax BMR, Elite, BMR Monster, Big Kahuna, Latte, SiloButer BMR và Sweetstock. Qua đánh giá 
tại các điểm khảo nghiệm cho thấy có 03 giống triển vọng có năng suất lần lượt đạt là Latte (6,1 tấn/ha; 43,4 tấn/
ha và 51,9 tấn/ha), Monster (27,5 tấn/ha; 54,1 tấn/ha và 73,9 tấn/ha) và Nutrimax BMR (14,5 tấn/ha; 34,7 tấn/ha 
và 42,4 tấn/ha) có nhiều đặc điểm nông sinh học tốt phù hợp cho làm thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi gia súc.

Từ khóa: �ô xanh, gia súc, trang trại, Latte, Monster, Nutrimax BMR

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
�ức ăn thô xanh đặc biệt quan trọng đối với 

chăn nuôi gia súc có dạ cỏ. Đặc biệt, phát triển chăn 
nuôi bò sữa, bò thịt…, với quy mô trang trại lớn thì 
trước tiên phải giải quyết được nguồn nguyên liệu 
thức ăn thô xanh (Cục Chăn nuôi, 2007).

Nhóm giống cao lương: Được chọn tạo đặc biệt 
cho mục đích chăn nuôi với thành phần dinh dưỡng 
cân đối (được thiết kế trước), ngon miệng.  Năng suất 
tươi cao, trồng bằng hạt, phù hợp cơ giới hóa, thâm 
canh, chi phí gieo trồng/ha thấp (ít sử dụng nhân 
công). Có thể sử dụng đa mục đích từ cho ăn xanh, 

1 Viện Nghiên cứu Ngô
2 Công ty TNHH Hạt giống Việt

TT Phân loại Tên giống
Khả năng 

tái sinh
đẻ nhánh

Năng suất 
xanh 

(tạ/ha)

Chất 
khô DM 

(%)

%
Protein 
thô CP

%ADF /
%NDF

/%Starch 
/%Lignin

/%Fat

TGST
(ngày)

1 Cao Lương x Sudan 
chín sớm Sweet stock Rất tốt 61,8- 74,1 55-60

2 Cao Lương x Sudan 
chín muộn Latte Rất tốt 61,8- 74,1 25-30% 11.1 39.5 /63 /1.8 

/6.1 /1.5 80-90

3 Cao Lương x Sudan 
gân lá nâu

NutriMax 
BMR Rất tốt 49,4-61,8 25-30% 10.8 37 /64 /2.1/5 

/1.7 55-60

4 Cao Lương x Sudan 
gân lá nâu chín muộn

SiloBuster 
BMR Rất tốt 61,8- 74,1 25-30% 11.0 39 /65 

/2/4.7/1.6 80-90

5 Lai cao lương x Sudan
(Đ/c 1) Sweet jumbo Rất tốt Giống đang thương mại tại Việt Nam 80-90

6 Lai F1 cao lương gân 
lá nâu, bất dục đực Elite BMR Tốt 59,3- 74,1 30-35% 6.2 36 /59 

/11/4.2 /2.3 75-90

7 Lai F1 cao lương
cảm quang Monster Khá 86,5-98,8 30-35% 7.5 41/64 /2 /4.7 

/2 120+

8 Lai F1 cao lương gân 
lá nâu, cảm quang BIG Kahuna Tốt 86,4- 123,5 30-35% 8.8 35 /60 /5 

/3.7 /2.2 120+

9 Lai F1 Cao lương
cảm quang (Đ/c 2) VN 1401 Khá # 100,0 Giống đã được công nhậnvà đang 

được tiến hành  thử nghiệm rộng 121

Bảng 1. Các giống cao lương tham gia thử nghiệm


